

Phụ lục III.6
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	S
T
T
	Nội dung
	Địa điểm đầu tư (cấp xã cũ)
	Mã 
dự án
	Mã ngành kinh tế 
	Quyết định đầu tư dự án
	Kế hoạch trung hạn 2021-2025 
	Lũy kế giải ngân từ đầu tư án đến hết kế hoạch 2024
	Năm 2025
	Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu

	
	
	
	
	
	Số/ngày
	Tổng mức
 vốn đầu tư
	
	
	Kế hoạch 2025
	trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NSTT
	XSKT
	ĐẤT
	NSTT (từ nguồn HTMT cũ)
	Kết dư sử dụng đất
	Kết dư XSKT
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	11

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	816.060,356305
	282.639,419305
	258.968,906
	240.954,406
	28.000 
	5.283,625
	214 
	

	I
	Chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Xây mới BCHQS và cải tạo, sửa chữa UBND xã Vĩnh Thanh
	 xã Vĩnh Thanh 
	 
	341
	 3459/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 
	         11.691 
	11.000
	8.450
	2.550
	2.550
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	2
	Hạ tầng TĐC Phú Hội
	xã Phú Hội
	 
	341
	 83/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 
	       392.407 
	      234.760   
	0
	113.122
	93.474
	 
	19.648
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	3
	Hạ tầng TĐC Phước An
	 xã Phước An 
	 
	341
	 3637/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 
	       489.788 
	      255.028   
	0
	187.000
	7.000
	         122.674 
	57.326
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	4
	Hạ tầng khu dân cư phục vụ TĐC xã Phước Thiền
	 Xã Phước Thiền
	7220479
	292
	 5100/QĐ-UBND
 11/12/2020 
	       110.783 
	        50.000   
	85.224
	15.781
	 
	 
	15.781
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	5
	Hạ tầng khu tái định cư Hiệp Phước 3 (giai đoạn 2), huyện Nhơn Trạch (Trả nợ vay Quỹ Phát triển đất tỉnh Đồng Nai)
	Xã Hiệp Phước
	7416414
	292
	 4586/QDD-UBND
04/11/2020 
	       250.000 
	        76.049   
	26.963
	76.049
	 
	           76.049 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	6
	Đường Lê Hồng Phong nối dài, huyện Nhơn Trạch
	 xã Phú Hội 
	 
	292
	 5687/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 
	       231.138 
	200.000
	102.179
	61.000
	61.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	7
	Nâng cấp đường ông Nhứt, xã Long Thọ
	 xã Long Thọ 
	7172252
	292
	 1771/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 
	           3.550 
	1.500
	 
	900
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	8
	Nâng cấp đường ông Mong xã Long Thọ
	 " 
	"
	292
	 
	                  - 
	 
	 
	600
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	9
	Đường tổ 4 công văn hóa, ấp Quới Thạnh, xã Phước An
	 xã Phước An 
	7172258
	292
	 1194/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 
	           3.642 
	 
	 
	1.800
	1.800
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	10
	Đường tổ 2-10 (Nguyễn Văn Khỏe), ấp Vũng Gấm, xã Phước An
	 " 
	"
	292
	 1193/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 
	           3.714 
	 
	 
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	11
	Đường tổ 6, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội
	 xã Phú Hội 
	 
	292
	 
	           1.900 
	 
	 
	700
	700
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	12
	Đường tổ 7, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội
	 " 
	 
	292
	 
	           2.695 
	 
	 
	700
	700
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	13
	Đường tổ 8, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội
	 " 
	 
	292
	 
	           2.249 
	 
	 
	700
	700
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	14
	Đường tổ 15, ấp Đất Mới, xã Phú Hội
	 " 
	 
	292
	 
	           1.711 
	 
	 
	800
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	15
	Đường tổ 3-14, ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội
	 " 
	 
	292
	 
	           1.594 
	 
	 
	600
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	16
	Mương thoát nước đường Miễu, ấp Long Hiệu, xã Long Tân
	 xã Long Tân 
	 
	292
	 2431/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 
	           5.687 
	5.000
	4.100
	700
	700
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	17
	Sửa chữa vị trí hư hỏng mương thoát nước đường Võ Văn Tần (Long Thọ 1), huyện Nhơn Trạch
	 " 
	 
	292
	 2434/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 
	         10.000 
	8.400
	8.100
	750
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	18
	Tuyến mương thoát nước tổ 15-16, ấp Bình Phú, xã Long Tân
	 " 
	 
	292
	 2435/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 
	         10.000 
	4.200
	6.600
	950
	950
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	19
	Tuyến thoát nước Suối Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh
	 xã Vĩnh 
Thanh 
	 
	292
	2913/QĐ-UBND ngày 10/8/2021
	         59.999 
	59.000
	200
	16.000
	16.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	20
	Tuyến thoát nước suối Đại Thắng, xã Vĩnh Thanh
	"
	 
	292
	 2194/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 
	         34.716 
	34.000
	100
	900
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	21
	Các tuyến ống nước sạch xã Vĩnh Thanh năm 2022
	"
	7172254
	311
	 2276/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 
	           7.923 
	 
	 
	3.000
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	22
	Các tuyến ống cấp nước sạch xã Phú Hội
	xã Phú Hội
	 
	311
	 1396/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 
	           7.226 
	 
	 
	3.000
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	23
	Tuyến thoát nước suối Đại Thắng, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch
	xã Phú Hội
	 
	 
	95/QĐ-BQL/QĐ-UBND ngày 28/6/2024
	19.794
	7.000
	 
	7.000
	 
	             7.000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	24
	Cải tạo, sc nhà làm việc Đội CS THAHS&HTTP; nhà ăn, ở tập thể CBCS, sân đường khối CQCSĐT, nhà tạm giữ thuộc CA huyện Nhơn Trạch
	xã Phú Hội
	 
	041
	 359/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 
	           6.582 
	 
	 
	4.000
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	25
	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm văn hóa thể thao - HTCĐ xã Long Thọ
	 xã Long Thọ 
	 
	161
	 7965/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 
	         18.228 
	11.500
	8.100
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	26
	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm văn hóa thể thao - HTCĐ thị trấn Hiệp Phước
	 TT.Hiệp Phước 
	 
	161
	 4964/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 
	           8.058 
	8.000
	6.600
	870
	870
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	27
	Nâng cấp, SC Trung tâm VH huyện Nhơn Trạch
	 huyện NT 
	 
	161
	 2579/QĐ-UBND ngày 19/07/2021 
	         14.961 
	11.000
	11.100
	3.000
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	28
	Công viên đối diện đền thờ liệt sĩ
	 xã Long Thọ 
	 
	312
	 2288/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 
	         20.157 
	10.000
	7.700
	6.350
	6.350
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	29
	Đầu tư hoàn chỉnh trường TH Phú Hội
	 
	 
	072
	 2433/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 
	         14.923 
	14.000
	11.450
	1.800
	 
	1.800
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	30
	Mở rộng trường THCS Đại Phước
	 
	 
	073
	 1887/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 
	         22.750 
	25.000
	13.190
	7.337
	 
	7.337
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	31
	Trường MG Phước Thiền (cơ sở 2)
	 
	 
	071
	 3694/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 
	         10.217 
	8.000
	3.159
	4.500
	 
	4.500
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	32
	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Phước Khánh
	 
	 
	073
	 2132; 13/6/2022 
	         10.643 
	10.000
	9.350
	650
	 
	650
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	33
	Trường TH Phước An (ấp Vũng Gấm)
	 
	 
	072
	 2557/QĐ-UBND ngày 24/08/2023 
	         61.608 
	27.000
	17.108
	32.200
	 
	29.000
	3.200
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	II
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Nâng cấp mở rộng đường Phạm Thái Bường, huyện Nhơn Trạch
	 xã Phước Khánh 
	 
	292
	783/QĐ-UBND ngày 09/03/2021
	       269.405 
	1.000
	1.300
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	2
	Đường số 2 (đoạn từ đường ranh khu TĐC Phước Thiền đến đường Trần Phú)
	 xã Phước Thiền 
	 
	292
	3792/QĐ-UBND ngày 14/10/2021
	         51.437 
	1.000
	500
	700
	700
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	3
	Đường số 7 (đoạn 2) từ đường khu công nghiệp 5 đến đường Nguyễn Ái Quốc (đường 25C), huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	292
	 4461/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 
	       273.700 
	50.000
	2.400
	420
	420
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	4
	Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Văn Trị (đường Cổng Đỏ), huyện Nhơn Trạch
	 xã Phú Hữu 
	 
	292
	2528/QĐ-UBND ngày 19/7/2021
	         79.875 
	79.000
	250
	1.835
	1.835
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	5
	Nâng cấp mặt đường và ĐT hệ thống thoát nước đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường D1 KDC HUD)
	 xã Long Thọ 
	 
	292
	3804/QĐ-UBND ngày 14/10/2021
	       134.368 
	1.000
	2.100
	1.400
	1.400
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	6
	Đường số 13 đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Ái Quốc (gđ 1)
	 xã Phú Hội 
	 
	292
	 4415/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 
	       140.502 
	50.000
	1.390
	65
	65
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	7
	Đường số 3 (gđ 1) (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường số 1), xã Phước Thiền
	xã Phước Thiền
	 
	292
	780/QĐ-UBND ngày 09/3/2021
	         38.962 
	10.000
	200
	200
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	8
	Chống sạt lở khu vực hồ chứa nước Hang Nai, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch,
	 
	 
	 
	2039/QĐ-UBND ngày 05/07/2023
	         30.000 
	30.000
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	9
	Nâng cấp, sửa chữa Đường và mương thoát nước dọc đường liên xã Hiệp Phước - Phước Thiền
	 
	 
	 
	2037/QĐ-UBND ngày 05/7/2023
	         12.000 
	12.000
	 
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	10
	Nâng cấp mở rộng mặt đường và hệ thống thoát nước dọc đường Nguyễn Văn Ký, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	292
	7395/QĐ-UBND ngày 27/11/2024
	         14.600 
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	11
	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Trị (đường Cổng Đỏ), huyện Nhơn Trạch
	Xã Đại Phước
	 
	 
	113/QĐ-BQL ngày 18/9/2024
	79.623
	30.000
	 
	30.000
	 
	 
	30000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	12
	Nâng cấp mặt đường và đầu tư hệ thống thoát nước đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường D1 KDC HUD)
	Xã Phước An
	 
	 
	111/QĐ-BQL ngày 26/8/2024
	134.224
	50.000
	 
	50.000
	 
	 
	40.500
	9.500
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	13
	Mương thoát nước đường Bà Hiệp, xã Long Thọ
	Xã Phước An
	 
	 
	4857/QĐ-UBND ngày 08/12/2021
	3.299
	1.000
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	14
	Mương thoát nước đường Ông Lại, xã Long Thọ
	Xã Phước An
	 
	 
	4856/QĐ-UBND ngày 08/12/2021
	2.923
	1.000
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	15
	Mương thoát nước đường Vườn chuối, xã Đại Phước
	Xã Đại Phước
	 
	 
	2254/QĐ-UBND ngày 25/7/2023
	2.599
	1.000
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	16
	Mương thoát nước đường Cộng Đồng, xã Đại Phước
	Xã Đại Phước
	 
	 
	4946/QĐ-UBND ngày 29/11/2022
	2.595
	1.000
	 
	1.000
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	17
	Tuyến mương thoát nước tổ 8, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội
	Xã Nhơn Trạch
	 
	 
	507/QĐ-UBND ngày 01/3/2023
	2.765
	1.000
	 
	1.000
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	18
	Tuyến mương thoát nước tổ 13-14, xã Phú Hội
	Xã Nhơn Trạch
	 
	 
	506/QĐ-UBND ngày 01/3/2023
	2.543
	1.000
	 
	1.000
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	19
	Hoàn chỉnh hệ thống thoát nước và vỉa hè đường từ nhà máy nước đến KCN1 (đoạn từ đường ĐT 769 đến ranh khu tái định cư Phước Thiền), xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch
	Xã Nhơn Trạch
	 
	 
	508/QĐ-UBND ngày 01/03/2023
	 
	7.000
	100
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	20
	Tuyến thoát nước Suối Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh
	 xã Vĩnh 
Thanh 
	 
	292
	2913/QĐ-UBND ngày 10/8/2021
	         59.999 
	 
	200
	8.000
	 
	 
	8.000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	21
	Chống sạt lở khu vực hồ chứa nước Hang Nai, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch,
	 
	 
	 
	2039/QĐ-UBND ngày 05/07/2023
	         30.000 
	30.000
	 
	9.900
	 
	 
	4000
	5.900
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	22
	Nâng cấp, sửa chữa Đường và mương thoát nước dọc đường liên xã Hiệp Phước - Phước Thiền
	 
	 
	 
	2037/QĐ-UBND ngày 05/7/2023
	         12.000 
	12.000
	 
	6.000
	 
	 
	1000
	5.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	23
	Mương thoát nước hạ lưu chùa ông ra kênh Bà Ký và tuyến mương thoát nước đường hẻm cạnh quán cafe sân vườn
	 
	 
	 
	2038/QĐ-UBND ngày 05/07/2023
	         14.990 
	14.990
	 
	7.735
	                      735 
	 
	 
	7.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	24
	Trụ sở Công an xã Phước An
	 
	 
	 
	5763/QĐ-UBND ngày 29/10/2019
	           6.125 
	3.000
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	25
	Trụ sở Công an xã Phú Thạnh
	 
	 
	 
	3712/QĐ-UBND ngày 29/9/2020
	         13.246 
	2.000
	 
	600
	 
	 
	 
	600
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	III
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường D, khu dân cư ngã tư Hiệp Phước
	 
	 
	292
	764/QĐ-UBND ngày 09/03/2021
	           6.030 
	3.000
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	2
	Bờ kè Cầu Sắt, xã Phú Hội
	 
	 
	292
	788/QĐ-UBND ngày 09/3/2021
	         75.000 
	1.000
	600
	100
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	3
	Lát gạch vỉa hè đường Hùng Vương đoạn qua xã Long Thọ
	 
	 
	292
	 3685 /QĐ-UBND ngày 05/8/2019 
	         15.000 
	1.000
	100
	150
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	4
	Đường tổ 1, ấp Vũng Gấm, xã Phước An
	xã Phước An
	1712258
	292
	 2652/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 
	           4.755 
	 
	 
	210
	210
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	5
	Đầu tư cống chui tại Km3+576 trên tuyến đường 25B huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	7397/QĐ-UBND ngày 27/11/2024
	         11.500 
	 
	 
	100
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	6
	Xây mới phòng Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	341
	2209/QĐ-UBND ngày 25/6/2021
	         33.333 
	5.000
	700
	353
	353
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	7
	Xây mới Ban chỉ huy quân sự, văn phòng một cửa và sửa chữa trụ sở UBND xã Phú hội
	 
	 
	341
	2351/QĐ-UBND ngày 27/06/22
	         12.142 
	12.000
	200
	165
	165
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	8
	Trung tâm Hành chính xã Đại Phước
	 
	 
	341
	3802/QĐ-UBND ngày 14/10/2021
	       126.608 
	5.000
	200
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	9
	Trạm trung chuyển rác thải xã Long Thọ
	 
	 
	341
	291/QĐ-UBND ngày 22/6/2022
	         12.715 
	12.000
	700
	50
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	10
	Xây mới phòng làm việc, phòng họp, phòng họp trực tuyến của UBND huyện
	 
	 
	341
	1874/QĐ-UBND ngày 16/6/2023
	           8.379 
	8.370
	100
	366
	366
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	11
	BCHQS xã và văn phòng một cửa kết hợp cải tạo, sửa chữa UBND xã Phú Hữu
	 
	 
	341
	2209/QĐ-UBND ngày 25/6/2021
	         14.130 
	1.000
	 
	120
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	12
	Trùng tu Đình Phú Mỹ
	 
	 
	 
	7396/QĐ-UBND ngày 27/11/2024
	         10.039 
	 
	 
	390
	390
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	13
	CT, NC HTCS đường Hùng Vương đoạn qua xã Phú Đông
	 
	 
	312
	770/QĐ-UBND ngày 09/03/2021
	           7.000 
	7.000
	100
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	14
	CT, NC HTCS đường Lý Thái Tổ đoạn qua xã Phú Thạnh
	 
	 
	312
	769/QĐ-UBND ngày 09/03/2021
	           2.200 
	2.000
	100
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	15
	Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Dương Văn Thì
	 
	 
	073
	 2422/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 
	         13.644 
	1.000
	250
	240
	 
	240
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	16
	Trường Mầm non Phú Đông (Khu dân cư Sen Việt)
	 
	 
	071
	3698/QĐ-UBND ngày 29/9/2020
	         31.882 
	20.000
	200
	315
	 
	315
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	17
	Mở rộng Trường Mầm non Phú Đông huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	071
	2208/QĐ-UBND ngày 25/6/2021
	         18.860 
	1.000
	300
	50
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	18
	Trường mầm non Phước Thiền (cơ sở 1)
	 
	 
	071
	3695/QĐ-UBND ngày 29/9/2020
	         14.900 
	10.000
	200
	25
	 
	25
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	IV 
	Nhiệm vụ khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Hỗ trợ NHCSXH ủy thác cho vay đối tượng nghèo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.000
	 
	 
	              7.000 
	 
	 
	 
	

	2
	Quỹ hỗ trợ Nông dân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	V
	Cấp sau quyết toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường 25C giai đoạn 1(đoạn từ HL19 đến đường 319), đoạn 2A (đoạn từ đầu đường số 9(ranh khu công nghiệp đến đường Nguyễn Hữu Cảnh (đường số 2 cũ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.576,748
	6.576,748
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	2
	Đường từ nhà máy nước đến khu công nghiệp 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.823,270
	1.823,270
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	3
	MTN dọc đường Đê, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,494
	30,494
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	4
	Hạ tầng khu dân cư phục vụ TĐC xã Phước Thiền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.158,262
	2.158,262
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	5
	Hệ thống cấp nước Long Thọ - Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	378,578
	378,578
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	6
	Nâng cấp đường Hai Tạm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	831,685
	831,685
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	7
	CT, NC HTCS đường Hùng Vương đoạn qua xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143,270
	143,270
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	8
	CT, NC HTCS đường Hùng Vương đoạn qua xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114,359
	114,359
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	9
	Cải tạo, nâng cấp HTCS đường Trần Văn Trà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	411,865
	411,865
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	10
	Trụ sở công an xã Long Tân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	390,084
	390,084
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	11
	Đường liên xã  Hiệp Phước - Long Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,317
	61,317
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	12
	Hệ thống chiếu sáng đường liên xã Phú Đông - Vĩnh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176,008
	176,008
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	13
	CT, NC HTCS đường Hùng Vương đoạn qua thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,651
	15,651
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	14
	CT, NC HTCS đường Nguyễn Văn Ký (Hương lộ 12)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,910
	33,910
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	15
	Mương thoát nước dọc đường Hùng Vương (đoạn từ cổng văn hóa ấp 5 đến giáp ranh xã Phước An)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,608
	125,608
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	16
	Cầu sắt tắt Le le (cầu số 1) thuộc dự án quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản Phước An, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,000
	5,000
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	17
	TT VĂN HÓA TDTT-HTCĐ XÃ PHÚ HỮU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,711
	11,711
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	18
	Cầu bảy mẫm, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	610,416
	610,416
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	19
	MTN dọc đường Hùng Vương đoạn ấp Quới Thạnh, xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	273,452
	273,452
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	20
	Hệ thống cấp nước xã Vĩnh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	370,729
	370,729
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	21
	MTN ngang đường Hùng Vương đoạn vào trường mầm non Sóc Nâu, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	246,944
	246,944
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	22
	Tuyến mương thoát nước tổ 5, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,144
	26,144
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	23
	Trường MN Phú Hữu ấp Câu Kê, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155,777
	155,777
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	24
	SC,CT UBND xã Phú Thạnh và một cửa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,455
	60,455
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	25
	Nâng cấp đường cây dầu xã Phú Hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138,753
	138,753
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	26
	MTN hạ lưu cổng văn hóa ấp 4, thị trấn Hiệp Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72,708
	72,708
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	27
	NC trải nhựa đường D9, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.009,906
	1.009,906
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	28
	HTCS đường liên xã  Phước Thiền - TT Hiệp Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104,498
	104,498
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	29
	Tuyến thoát nước ấp Đại Thắng, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84,160
	84,160
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	30
	Trụ sở công an xã Phú Hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,821
	41,821
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	31
	NC, MR đường số 6 (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường số 10 khu 347 ha)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,566
	68,566
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	32
	MTN hạ lưu đường Hùng Vương đoạn gần chùa Pháp Thường, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	376,776
	376,776
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	33
	NC đường liên xã Phú Đông - Vĩnh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,431
	36,431
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	34
	Nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ chùa Pháp Vân đến cầu Láng Cát, xã Phú Đông.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,385
	67,385
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	35
	MTN dọc đường Hùng Vương (đoạn từ mương liên ấp 1,2 đến  chùa ông), thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	706,270
	 
	 
	706,270
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	36
	MTN dọc đường Hùng Vương tại km 31+881, xã Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	229,120
	 
	 
	229,120
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	37
	MTN dọc đường Hùng Vương tại km 30+786, xã Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,553
	 
	 
	73,553
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	38
	HTCS đường liên xã Long Thọ - TT Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,481
	 
	 
	25,481
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	39
	MTN dọc đường Hùng Vương tại km 31+539, xã Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,315
	 
	 
	17,315
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	40
	Tuyến MTN Ông Tiết xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,857
	 
	 
	11,857
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	41
	Tuyến thoát nước rạch 2 Biên, xã Phước Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140,275
	 
	 
	140,275
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	42
	Tuyến thoát nước rạch Út Phượng, xã Phước Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,220
	 
	 
	27,220
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	43
	CT,NC HTCS đường trước UBND xã Phước Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,666
	 
	 
	85,666
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	44
	MTN dọc đường Hùng Vương đoạn còn lại xã Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	280,062
	 
	 
	280,062
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	45
	MTN đường Miễu, ấp Long Hiệu, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	860,161
	 
	 
	860,161
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	46
	Nâng cấp đường Tư Tôi, xã Phước Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	489,755
	 
	 
	489,755
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	47
	Tuyến Thoát nước đất tổ 14, ấp Long Hiệu, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,562
	 
	 
	12,562
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	48
	NC, SC đường Bảy Sánh-Ba Tờ, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	752,307
	 
	 
	752,307
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	49
	Đường dây hạ thế và HTCS đường từ NMN đến KCN 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	513,899
	 
	 
	513,899
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	50
	Đường nối từ đường N1 khu TĐC Hiệp Phước 3 đến đường Hùng Vương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	172,055
	 
	 
	172,055
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	51
	Nâng cấp đường nhánh rẽ Vàm ô
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,809
	 
	 
	32,809
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	52
	MTN dọc đường Hùng Vương (đoạn qua ấp Thống Nhất, Đại Thắng, Chính Nghĩa và ấp Thành Công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,604
	 
	 
	70,604
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	53
	MTN đường Ông Nhứt, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,854
	 
	 
	1,854
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	54
	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm văn hóa thể thao - HTCĐ xã Long Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	889,265
	 
	 
	889,265
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	55
	NC, SC trung tâm VHTT-HTCĐ xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	867,236
	 
	 
	867,236
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	56
	Trụ sở công an xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	209,126
	 
	 
	209,126
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	57
	Trụ sở UBND xã Phước Thiền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	767,497
	 
	 
	767,497
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	58
	Trường TH Long Thọ 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	481,171
	 
	 
	481,171
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	59
	Trường MN Vĩnh Thanh ấp Thành Công 1 (xây thêm 04 phòng học)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	357,665
	 
	 
	357,665
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	60
	Trường THCS Long Tân (gđ2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117,177
	 
	 
	117,177
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	61
	CT, NC HTCS đường Võ Thị Sáu, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224,581
	 
	 
	224,581
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	62
	CT, NC HTCS đường Quách Thị Trang, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145,613
	 
	 
	145,613
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	63
	CT, NC HTCS đường Lý Thái Tổ đoạn qua xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	415,168
	 
	 
	415,168
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	64
	MTN Ông Sáu Sách, ấp cát lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176,503
	 
	 
	176,503
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	65
	MTN hạ lưu liên ấp 1-2, xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,611
	 
	 
	58,611
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	66
	CT, NC HTCS đường Võ Thị Sáu, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224,581
	 
	 
	224,581
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	67
	CT,NC HTCS đường Hùng Vương đoạn qua xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	375,923
	 
	 
	375,923
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	68
	NC đường từ cầu Vàm mương đến cổng VH ấp 1 (nhánh rẽ xuống tuyến xóm đồn), xã Phước Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	416,719
	 
	 
	416,719
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	69
	NC,SC trung tâm VHTT-HTCĐ thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	262,191
	 
	 
	262,191
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	70
	Tuyến mương thoát nước khu D, ấp Phước Lý (giai đoạn 2), xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	355,120
	 
	 
	355,120
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	71
	MTN ban ấp Câu Kê, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,985
	 
	 
	25,985
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	72
	S/c trường THCS Phú Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227,463
	 
	 
	227,463
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	73
	Mở rộng trường MN Phước Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	591,303
	 
	 
	591,303
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	74
	MTN dọc đường Hùng Vương đoạn ấp Bàu Bông, xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.041,719
	 
	 
	1.041,719
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	75
	Trụ sở công an xã Phước Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176,824
	 
	 
	176,824
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	76
	Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	627,907
	 
	 
	627,907
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	77
	Trụ sở ban chỉ huy quân sự xã Đại Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,398
	 
	 
	150,398
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	78
	CT,SC trụ sở công an xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,838
	 
	 
	52,838
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	79
	Mở rộng trường TH Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.952,856
	 
	 
	1.952,856
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	80
	nâng cấp, mở rộng đường Hòa Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	330,666
	 
	 
	330,666
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	81
	NC, SC trung tâm VHTT-HTCĐ xã Phước Thiền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	541,039
	 
	 
	541,039
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	82
	CT, NC Trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46,408
	 
	 
	46,408
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	83
	Tuyến thoát nước tổ 6, ấp Phú Mỹ II, xã Phú Hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140,538
	 
	 
	140,538
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	84
	Trường TH Phước Lai(GĐ 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,240
	 
	 
	240,240
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	85
	NC, SC trường THCS Phước Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	449,477
	 
	 
	449,477
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	86
	Tuyến mương thoát nước đường xóm hố Vườn Huệ, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	199,674
	 
	 
	199,674
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	87
	Trường TH Phước Khánh (giai đoạn 2), huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	656,865
	 
	 
	656,865
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	88
	Trung tâm VH xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	320,585
	 
	 
	320,585
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	89
	Tuyến thoát nước ấp Đại Thắng xã Vĩnh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84,160
	 
	 
	84,160
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	90
	HTCS đường liên xã phú đông vĩnh thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,288
	 
	 
	2,288
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	91
	Cải tạo, nâng cấp HTCS đường Hùng vương đoạn qua xã Vĩnh thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,658
	 
	 
	70,658
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	92
	Cải tạo, nâng cấp HTCS đường Hùng Vương đoạn qua TT Hiệp Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,173
	 
	 
	7,173
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	93
	Nâng cấp, SC Trường THCS Phước Thiền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,632
	 
	 
	66,632
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	94
	Trung đội dân quân KCN Ông Kèo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,605
	 
	 
	6,605
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	95
	Nâng cấp đường Hai Tạm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,043
	 
	 
	0,043
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	96
	Đường từ nhà máy nước đến khu công nghiệp 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,924
	 
	 
	17,924
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	97
	Trường mẫu giáo Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	259,870
	 
	 
	259,870
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	98
	Xây mới BSHQS và cải tạo sửa chữa trụ sở UBND xã Vĩnh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	261,462
	 
	 
	261,462
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	99
	Trường TH Phước Thiền 2 (CS 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,506
	 
	 
	75,506
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	100
	CT,NC HTCS đường cây dầu, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	275,626
	 
	 
	275,626
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	101
	MTN đường Ông Nhứt, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	412,693
	 
	 
	412,693
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	102
	Cải tạo sửa chữa trường MN Phú Hữu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,189
	 
	 
	52,189
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	103
	Xây dựng mới nhà làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện Nhơn Trạch+ Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Huyện Ủy Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.582,412
	 
	 
	1.582,412
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	104
	Trường Mầm non Phước An 2, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.239,464
	 
	 
	1.239,464
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	105
	Trường THCS Long Thọ 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.612,811
	 
	 
	5.612,811
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	106
	Mở rộng trường THCS Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.042,922
	 
	 
	3.042,922
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	107
	Trường MN Long Thọ (GĐ2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	467,482
	 
	 
	467,482
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	108
	ĐTHC trường TH Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	784,833
	 
	 
	784,833
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	109
	MR trường THCS Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	436,976
	 
	 
	436,976
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	110
	ĐTHC trường TH Phú Đông (ấp Giồng Ông Đông)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.047,892
	 
	 
	1.047,892
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	111
	Trường MG phước Thiền (CS2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224,294
	 
	 
	224,294
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	112
	Đường vào trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129,931
	 
	 
	129,931
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	113
	NC đường bên hông trường THPT Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	480,599
	 
	 
	480,599
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	114
	Đường độn Long Tân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,570
	 
	 
	76,570
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	115
	NC,SC trung tâm VH huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	303,774
	 
	 
	303,774
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	116
	Tuyến mương thoát nước tổ 7, ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,220
	 
	 
	240,220
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	117
	Nâng cấp mở rộng đường số 2, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.442,320
	 
	 
	3.442,320
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	118
	Nâng cấp đường số 2 (đoạn 2 và đoạn 3) xã Vĩnh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.738,378
	 
	 
	3.738,378
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	119
	Hạ tầng khu Tái định cư Phước An, xã Phước An
	 
	7966792
	 
	 
	 
	 
	 
	7.486,213
	      6.629,212787 
	 
	857,000
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	120
	HT khu TĐC Phú hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.975,407
	 
	 
	1.975,407
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	121
	CT,SC trường TH Long Thọ CS1 và CS 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	299,472
	 
	299,472
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	122
	CT,SC trường TH Vĩnh Thanh 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184,659
	 
	184,659
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	123
	CT,SC trường MN Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	731,704
	 
	731,704
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	124
	CT,SC trường MN Hiệp Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,747
	 
	28,747
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	125
	Xây mới 04 phòng học Mầm non Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	316,428
	 
	316,428
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	126
	Trường MN Long Thọ 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	883,555
	 
	883,555
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	127
	NC,SC trường THCS Phước Thiền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	774,919
	 
	774,919
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	128
	ĐTHC trường TH Vĩnh Thanh 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.069,782
	 
	1.069,782
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	129
	Trường TH Vĩnh Thanh 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	734,629
	 
	734,629
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	130
	Trường TH Phước Thiền 2 (GĐ 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,858
	 
	63,858
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	131
	Trường TH Long Thọ CS 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,312
	 
	39,312
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	132
	Trường TH Phước Lai (Cải tạo,SC khối cũ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116,325
	 
	116,325
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	133
	SC trường MN Nhơn Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	267,162
	 
	267,162
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	134
	CT, SC trường TH Long Tân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130,711
	 
	130,711
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	135
	Cải tạo, sửa chữa trường TH Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,711
	 
	24,711
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	136
	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,284
	 
	101,284
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	137
	Trường MN Phước An (cải tạo sửa chữa), huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,316
	 
	86,316
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	138
	Trường TH Đại Phước (giai đoạn 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	245,671
	 
	245,671
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	139
	Trường MN Phú Hữu ấp Câu Kê, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155,777
	 
	155,777
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	140
	Cải tạo, sửa chữa trường TH Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,991
	 
	36,991
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	141
	Cải tạo, SC trường TH Phú Hữu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,893
	 
	36,893
	 
	 
	 
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	142
	ĐTHC trường TH Phú Đông (ấp Giồng Ông Đông)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	214,000
	 
	 
	 
	 
	 
	           214 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	143
	SC vị trí hư hỏng MTN đường Võ Văn Tần (Long Thọ 1) huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,424
	 
	 
	 
	 
	100,424
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	144
	NC thảm nhựa đường Huỳnh Văn Nghệ, thi trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	369,792
	 
	 
	 
	 
	369,792
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	145
	Tuyến mương thoát nước tổ 7, ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,806
	 
	 
	 
	 
	0,806
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	146
	Đường vào bến đò Phước Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	582,687
	 
	 
	 
	 
	582,687
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	147
	Đường vào trưởng MN Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,644
	 
	 
	 
	 
	92,644
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	148
	Tuyến mương tổ 15-16, ấp Bình Phú, xã Long Tân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,763
	 
	 
	 
	 
	78,763
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	149
	Cầu Ông Hai Thái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	172,635
	 
	 
	 
	 
	172,635
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	150
	MTN dọc đường Hai Ký, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	467,200
	 
	 
	 
	 
	467,200
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	151
	Mở rộng đường Trần Nam Trung (dốc 30), xã Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185,993
	 
	 
	 
	 
	185,993
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	152
	Tuyến thoát nước Ông tre, xã Vĩnh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,252
	 
	 
	 
	 
	21,252
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	153
	Nâng cấp đường liên ấp 1-2 xã Long Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	626,130
	 
	 
	 
	 
	626,130
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	154
	MTN Sáu Ngọc, ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	617,747
	 
	 
	 
	 
	617,747
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	155
	MTN đường ấp mới tổ 10, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	874,079
	 
	 
	 
	 
	874,079
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	156
	SC tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Hùng Vương)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	332,679
	 
	 
	 
	 
	332,679
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	157
	Sửa chữa, NC trụ sở Huyện Ủy, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	332,865
	 
	 
	 
	 
	332,865
	 
	Ban quản lý dự án khu vực 06

	 
	Công an tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Trang bị Camera giám sát ANTT trên địa bàn huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	257,644
	257,644
	 
	 
	 
	 
	 
	Công an tỉnh

	2
	Dự án xây dựng nhà ăn tập thể và nhà công vụ Công an huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.282,184
	1.282,184
	 
	 
	 
	 
	 
	Công an tỉnh

	3
	Dự án cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Công an huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.767,138
	 
	 
	2.767,138
	 
	 
	 
	Công an tỉnh

	 
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh và trồng cây xanh phục vụ các lễ, hội tòng quân tại thao trường huấn luyện huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121,310
	 
	 
	121,310
	 
	 
	 
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

	 
	UBND xã Đại Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường lên trường tiểu học Phước Khánh, xã Phước Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	345,085
	345,085
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	2
	Đường Hai Phương - Út Một, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,974
	 
	 
	85,974
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	3
	Mương thoát nước dọc đường 9 Khoái, ấp 1, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123,850
	 
	 
	123,850
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	4
	Mương thoát nước dọc đường 8 Đạo - 8 Đương, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197,490
	 
	 
	197,490
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	5
	Đường Hai Ký, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,625
	 
	 
	87,625
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	6
	Đường Kênh N-24, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	245,094
	 
	 
	245,094
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	7
	Đường Tám Thủ, ấp 1, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157,296
	 
	 
	157,296
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	8
	Mương thoát nước dọc đường Vân Khánh - Sáu Quang, ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	186,067
	 
	 
	186,067
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	9
	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở và mở rộng thêm phòng làm việc UBND xã Phước Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	427,851
	 
	 
	427,851
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	10
	Đường 2304 ấp Bến Đình, xã Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,108
	63,108
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	11
	Đường Cầu cây me, ấp GÔĐ, xã Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,650
	11,650
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	12
	Đường 4 Bé nối đường Hùng Vương, ấp Bến Đình, xã Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,243
	54,243
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	13
	Đường cặp VPCC Bích Trâm nối đường Hùng Vương, xã Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,466
	30,466
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	14
	Đường 3341, ấp Thị Cầu, xã Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,141
	79,141
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	15
	Đường số 12 nối đường Trần Nam Trung, ấp Bến Đình, xã Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121,021
	121,021
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	16
	Đường 3337, ấp Thị Cầu, xã Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,300
	52,300
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	17
	Đường cặp hông UBND xã Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	586,202
	586,202
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	18
	Đường 3233, ấp Bến Đình, xã Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,520
	30,520
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	19
	Đường 3343, ấp Thị Cầu, xã Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,113
	35,113
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	20
	Đường trước nhà chị Thu nối đường Hùng Vương, xã Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,350
	17,350
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	21
	Đường Miễu Ba Bào, ấp Thị Cầu, xã Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,286
	58,286
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	22
	Đường đối diện nhà Lẳng nối đường HV, ấp Bến Đình, xã Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,911
	39,911
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	23
	Đường nhà thờ Thị Cầu (giai đoạn 2), xã Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93,999
	93,999
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	24
	Đường nhà anh Định Quốc Hùng nối đường Hùng Vương, xã Phú Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,384
	75,384
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	25
	Đường số 4 nối đường liên xã P.Đông-V.Thanh, ấp Bến Đình, xã P.Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,914
	37,914
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	26
	Mương thoát nước tổ 6, 7, 8 khu B, ấp Phước Lương, xã Phú Hữu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,318
	92,318
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	27
	Mương thoát nước tổ 13 khu B, ấp Câu Kê, xã Phú Hữu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	268,501
	268,501
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	28
	Mương thoát nước tổ 3 khu A,  ấp Phước Lương, xã Phú Hữu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114,415
	114,415
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	29
	Đường Thành Hòa, ấp phước Lương, xã Phú Hữu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	364,609
	 
	 
	364,609
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	30
	Đường B-C, ấp Phước Lương, xã Phú Hữu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111,955
	 
	 
	111,955
	 
	 
	 
	UBND xã Đại Phước

	 
	UBND xã Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Dự án đường ông Ba Nổi, khu phố Phước Hiệp, thị trấn Hiệp Phươc, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	858,951
	126,089
	 
	732,862
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	2
	Đường cạnh UBND thị trấn Hiệp Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137,006
	 
	 
	137,006
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	3
	Đường ông Bảy Tiều, KP.Phước Lai, TT.Hiệp Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,894
	 
	 
	42,894
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	4
	Đường bà Hai Diệp, KP.Phước Lai, TT.Hiệp Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,356
	 
	 
	32,356
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	5
	Đường ông Mười Ngon, KP.Phước Lai, TT.Hiệp Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,909
	 
	 
	35,909
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	6
	Đường ông Ứng, KP.Phước Lai, TT.Hiệp Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,615
	 
	 
	52,615
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	7
	Đường ông Còn, KP. Mỹ Khoan, TT. Hiệp Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,831
	64,831
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	8
	Đường ông Hồ, KP. Phước Mỹ, TT. Hiệp Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,852
	42,852
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	9
	Đường ông Ba Lời, KP. Phước Kiển, TT. Hiệp Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,207
	77,207
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	10
	Đường Cây Cóc, KP. Phước Mỹ, TT. Hiệp Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,583
	85,583
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	11
	Đường liên ấp KP. Phước Mỹ - Phước Kiểng, TT. Hiệp Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,310
	71,310
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	12
	Đường ông Hội, KP. Phước Mỹ, TT. Hiệp Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,310
	95,310
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	13
	Đường ông Mười Bổ, KP. Mỹ Khoan, TT. Hiệp Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,684
	45,684
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	14
	Đường ông Hai Tâm, KP. Phước Lai, TT. Hiệp Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,773
	61,773
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	15
	Đường số 14A, ấp Xóm Hố, xã Ph1 Hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,235
	125,235
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	16
	Đường tổ 7, ấp Đất Mới, xã Phú Hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46,078
	46,078
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	17
	Đường tổ 9-12, ấp Đất Mới, xã Phú Hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,948
	118,948
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	18
	Đường tổ 3-10, ấp Đất Mới, xã Phú Hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126,517
	126,517
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	19
	Đường tổ 11-12, ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,530
	78,530
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	20
	Đường tổ 4-12, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,195
	73,195
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	21
	Đường tổ 7, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	207,377
	 
	 
	 
	 
	207,377
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	22
	Đường tổ 4-13, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165,372
	 
	 
	 
	 
	165,372
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	23
	Đường Mạch Trào liên ấp Đất Mới - ấp Xóm Hố, xã Phú Hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176,191
	176,191
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	24
	Đường tổ 5, ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169,947
	169,947
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	25
	Đường tổ 3-14, ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136,626
	136,626
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	26
	Đường tổ 4-12, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	186,147
	 
	 
	186,147
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	27
	Đường Cộ, ấp Long Hiệu, xã Long Tân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	153,136
	 
	 
	153,136
	 
	 
	 
	UBND xã Nhơn Trạch

	 
	UBND xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường tổ 7 (Nguyễn Văn Thệ), ấp Bàu Bông, xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,176
	59,176
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	2
	Đường tổ 5 (ông Môn 7), ấp Bàu Bông, xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82,024
	82,024
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	3
	Đường Nội đồng 773 (giai đoạn 2), ấp Vũng Gấm, xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160,132
	160,132
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	4
	Đường 142-238 ấp Vũng Gấm, xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	688,250
	688,250
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	5
	Đường tổ 7 (Thân Thị Côi), ấp Quới Thạnh, xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,357
	36,357
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	6
	Mương thoát nước dọc đường tổ 8 (Nguyễn Văn Thành), ấp Vũng Gấp, xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,978
	 
	 
	86,978
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	7
	Mương thoát nước dọc đường Rạch Mới ấp Bàu Bông, xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	417,112
	 
	 
	417,112
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	8
	Mương thoát nước dọc đường tổ 7 (Phạm Văn việt), ấp Vũng Gấp, xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	342,849
	 
	 
	342,849
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	9
	Đường Tổ 11 (Huỳnh Văn Trai), ấp Bà Trường, xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,235
	 
	 
	57,235
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	10
	Đường Tổ 4 (Lê Dũng), ấp Bà Trường , xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96,426
	 
	 
	96,426
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	11
	Đường Tổ 3 (ông 9 Quảng), ấp Quới Thạnh, xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,840
	 
	 
	34,840
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	12
	Đường Tổ 2 (Nhà Văn hóa Bàu Bông), ấp Bàu Bàu Bông, xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,516
	 
	 
	32,516
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	13
	Đường Tổ 4 (Nguyễn Văn Quân), ấp Bàu Bông, xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,722
	 
	 
	33,722
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	14
	Đường tổ 4 cổng văn hóa ấp Quới Thạnh, xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	368,342
	368,342
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	15
	Mương thoát nước dọc đường tổ 7 (Châu Ngọc Anh), ấp Vũng Gấm, xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116,788
	116,788
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	16
	Mương thoát nước dọc đường tổ 7 (Nguyễn Văn Dũng), ấp Bà Trường, xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	186,047
	186,047
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	17
	Các tuyến ống nước sạch xã Vĩnh Thanh năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	727,662
	727,662
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	18
	Đường số 1, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,180
	 
	 
	 
	 
	55,180
	 
	UBND xã Phước An

	19
	Đường số 19, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,733
	57,733
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	20
	Đường số 21, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98,477
	98,477
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	21
	Đường số 16, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99,024
	99,024
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	22
	Đường số 11, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,416
	66,416
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	23
	Đường số 5, ấp Chính Nghĩa, xã Vĩnh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,299
	78,299
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	24
	Đường số 2, ấp Thành Công, xã Vĩnh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,636
	73,636
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	25
	Đường số 2, ấp Chính Nghĩa, xã Vĩnh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,060
	57,060
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	26
	Đường số 10, ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,430
	64,430
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	27
	Đường số 7, ấp Chính Nghĩa, xã Vĩnh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84,502
	84,502
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	28
	Đường số 19, ấp Thanh Minh, xã Vĩnh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99,279
	99,279
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	29
	Đường số 9, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,975
	48,975
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	30
	Đường số 16, ấp Thanh Minh, xã Vĩnh Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,601
	59,601
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	31
	Trụ sở nhà văn hóa ấp 3, xã Long Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	593,699
	 
	 
	593,699
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	32
	Mương thoát nước khu vực ông Tư Quên, xã Long Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	178,584
	 
	 
	178,584
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	33
	Mương thoát nước khu vực ông Ba Xuân, xã Long Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,180
	 
	 
	62,180
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	34
	Đường Ông Bảy Giảo, xã Long Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117,424
	 
	 
	117,424
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	35
	Nâng cấp đường Vườn Dừa, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138,158
	138,158
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	36
	Nâng cấp đường ông Mong, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	461,348
	461,348
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	37
	Đường Ông Ba Lê, ấp 4, xã Long Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,743
	60,743
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	38
	Đường Miễu Bà Tám, ấp 5, xã Long Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,682
	90,682
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	39
	Đường Ông Đức, ấp 5, xã Long Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128,214
	128,214
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	40
	Mương thoát nước dọc đường Bảy Hoàng, xã Long Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99,818
	99,818
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	41
	Đường Bến Cái Sìn, ấp 5, xã Long Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,686
	 
	 
	30,686
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	42
	Đường Cây Bàng, xã Long Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,348
	 
	 
	89,348
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	43
	Đường Ông Lại, ấp 2, xã Long Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,780
	 
	 
	56,780
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	44
	Đường Ông Lợi, ấp 4, xã Long Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123,972
	 
	 
	123,972
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	45
	Đường ông Hùng, ấp 2, xã Long Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,140
	92,140
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	46
	Đường ông Hai Trưa, ấp 3, xã Long Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	215,108
	215,108
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	47
	Đường ông 5 Chức, ấp 5, xã Long Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112,896
	112,896
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	48
	Đường số 14 ấp Thành Công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,424000
	              94,424000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	49
	Đường số 8 ấp Chính Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,177000
	              77,177000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	50
	Đường số 3 ấp Chính Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46,195000
	              46,195000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	51
	Đường Số 8 ấp Sơn Hà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,586000
	              59,586000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	52
	Đường số 5 ấp Vĩnh Cửu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,643000
	              70,643000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	53
	Đường số 1 ấp Chính Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109,834000
	            109,834000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	54
	Đường bến Cái Sìn, ấp 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,986000
	              80,986000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	55
	Đường Cây Bàng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147,048000
	            147,048000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	56
	Đường ông Lại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,410000
	              78,410000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	57
	Đường Ông Lợi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123,927000
	            123,927000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	58
	Đường Bà Liên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	306,440000
	            306,440000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An

	59
	Mương thoát nước dọc đường Bảy Hoàng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99,817518
	              99,817518 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước An



			
